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Dialogue  
 
Khách:  Chị ơi, tính tiền. 
[customer] Waitress, check please. 
  

Phục vụ: Hai trăm ngàn em ơi. 
[waitress] Two hundred thousand. 
  

Khách: Dạ… Ủa, cái bóp… Chết cha! Quên mang bóp rồi! 
[customer] OK… Oh, my wallet… Oh no! I forgot to bring my wallet! 

 
 

Word list  

 

Tính tiền    Check, please 

trăm    hundred 

ngàn    thousand 

Ủa    Oh 

(cái) bóp   wallet 

Chết cha!   Oh no! 

quên    forget 

mang    bring 

 


